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THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM HỌC 2021 – 2022 

1. ĐỀ TÀI NCKH 

1.3. Đề tài cấp Tỉnh/Bộ/Nhà nước 

TT Tên đề tài Cấp Chủ nhiệm đề tài Nhóm nghiên cứu Tổng giờ 

1.  

Nghiên cứu thực trạng sản xuất, 

kinh doanh và mức độ ô nhiễm sinh 

học, hóa học trong một số thực 

phẩm cho trẻ em và phụ nữ mang 

thai.  

Mã số đề tài: ĐTĐL.CN-05/19 

Nhà nước 
Vũ Đình Chính 

(225) 

Nguyễn Văn Chuyên, Đinh Thị Diệu Hằng, Trần Quang 

Cảnh, Đinh Thị Xuyến,Nguyễn Minh Phương, Tống Đức 

Minh, Chử Văn Mến, Nguyễn Hoàng Trung, Nguyễn Đức 

Điển, Phan Văn Mạnh, Hoàng Thị Thu Huyền, Hoàng 

Quỳnh Trang (43.75h/ người) 

750 

(chủ nhiệm 30%, 

70% chia cho 12 

người) 

2.  

Nghiên cứu xây dựng hệ thống 

quản lý chất lượng xét nghiệm và 

giải pháp liên thông kết quả xét 

nghiệm y học giữa các cơ sở y tế 

tỉnh Hải Dương 

Mã số đề tài: ĐTĐL.CN-52/20 

Nhà nước 
Đinh Thị Diệu 

Hằng (225) 

Ngô Quỳnh Diệp, Vũ Đình Chính, Trần Quang Cảnh, Đinh 

Thị Xuyến, Trần Hoài Nam, Ngô Thị Thảo, Phạm Mạnh 

Cường, Nguyễn Hữu  Thắng, Trần Quý Tường, Lương 

Ngọc Khuê, Nguyễn Ngô Quang, Ngô Công Cảnh, Nguyễn 

Đình Thọ, Nguyễn Trung Đức (37,5h/ngươi) 

750 (chủ nhiệm 

30% là 225, còn 

lại 70% chia cho 

14 

3.  

Thực trạng Hội chứng chuyển hóa ở 

người trưởng thành vùng Đồng bằng 

Bắc Bộ và hiệu quả can thiệp, điều 

chỉnh chế độ ăn, lối sống đối với các 

yếu tố của Hội chứng chuyển hóa 

Bộ 

Đinh Thị Diệu 

Hằng (135) 

 

Trần Quang Cảnh, Vũ Đình Chính, Nguyễn Công Khẩn, Đỗ 

Thị Phương Hà, Đinh Thị Xuyến, Trương Thị Thư, Ngô 

Quỳnh Diệp, Lê Đức Thuận, Lê Bạch Mai, Nguyễn Thị Mai, 

Phan Văn Cần, Hà Huy Tuệ (26.25h/người) 

450 

(chủ nhiệm 135, 

còn lại chia cho 

12 người 

 

1.1. Đề tài NCKH cấp cơ sở 

TT Tên đề tài/ sáng kiến Chủ nhiệm đề tài Nhóm nghiên cứu Kinh phí 
Ghi 

chú 

1 

Đặc điểm lâm sàng và điều trị chóng mặt ngoại biên 

tại khoa Nội tổng hợp Bệnh viện Đại học kỹ thuật y tế 

Hải Dương 

ThS.BS. Lương Thị 

Thu Hà 

TS.BS. Nguyễn Đình Dũng, 

Ths. BS. Nguyễn Thị Huyền 
4 895 600  



2 

Xây dựng quy trình chuẩn bị làm sạch đại tràng bằng 

polyethylene glycol (Coliet) trước nội soi tại bệnh 

viện trường ĐHKT Y tế Hải Dương 

ThS.BS. Vũ Công 

Danh 

ThS. Vũ Thị Hân, CN. Mạc Văn 

Nguyên, CN. Phạm Đức Cường,  

CN. Vũ Thị Kiều Trang. 

6.824.400  

3 

Đánh giá tác dụng điều trị của phương pháp Cấy chỉ 

kết hợp vận động chủ động ở bệnh nhân viêm quanh 

khớp vai tại Bệnh viện ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương 

BSCKII. Nghiêm 

Thị Thu Thủy 
ThS. Nguyễn Thị Hòa 

Trong kinh 

phí hỗ trợ 

học CKII 

 

4 

Đánh giá vai trò của siêu âm trong chẩn đoán hội chứng 

De Quervain tại Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật Y 

tế Hải Dương 

ThS.BS. Nguyễn 

Văn Thắng 

ThS.BS. Nguyễn Thị Nga, ThS. Hoàng 

Văn Hưng, BSCK I. Phạm Thị Thu 

Thủy, ThS..BS. Nguyễn Thành Luân 

4.688.600  

5 
Xác định tỷ lệ nhiễm giun đường ruột ở trẻ em dưới 6 tuổi 

xã Gia Xuyên, thành phố Hải Dương 

ThS. Nguyễn Thị 

Hồng Nhung A 

ThS.BS. Nguyễn Thị Thanh Hải, TS. 

Phùng Thị Luyện, TS. Nguyễn Văn 

Tăng, ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn 

8 438 000  

6 

Nghiên cứu việc áp dụng bản đồ tư duy (Mind-map) 

vào học từ vựng của sinh viên tại trường Đại học Kỹ 

thuật Y tế Hải Dương 

ThS. Diêm Thị Hảo 

Tâm 
ThS. Trần Thị Xuân 3.099.200  

7 

Áp dụng một số kỹ thuật để nâng cao kỹ năng nghe 

hiểu cho sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải 

Dương 

ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Loan 

ThS. Bùi Quang Thuần, TS. Khúc Kim 

Lan, ThS. Phạm Thị Thuỳ Như 
3.129.000  

8 
Sáng kiến: “Xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu và trả 

kết quả xét nghiệm RT-Realtime PCR SARS-CoV-2” 

ThS. Vũ Bá Việt 

Phương  
TS.BS. Trần Quang Cảnh    

 

1.2. Đề tài NCKH SV 

TT Tên đề tài 

Chủ 

nhiệm 

đề tài 

Nhóm nghiên cứu Lớp 
Chuyên 

ngành 
Người HD Kinh phí Ghi chú 

1 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm 

sàng xuất huyết tiêu hóa do giãn vỡ tĩnh 

mạch thực quản ở bệnh nhân xơ gan điều 

trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương 

Phạm 

Tân 

Nguyên 

Nguyễn Thị Na 

Đoàn Thị Nhung 

Nguyễn Thị Ngọc Ánh 

Nguyễn Thị Thanh Hoà 

YĐK 5 Y khoa 

ThS.BS. Vũ Công 

Danh 

ThS.BS. Phạm Thị 

Thuỳ Dung 

2.950.200  

2 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm 

sàng của bệnh nhân viêm mũi xoang mạn 

tính điều trị tại Bệnh viện ĐK tỉnh HD 

Nguyễn 

Hải 

Phong 

Nguyễn Đăng Ninh 

Ngải Chá Phìn                 

Phạm Trọng Sỹ 

YĐK 5 Y khoa 

ThS.BS. Nguyễn 

Văn Nam 

ThS.BS. Lã Quí Dân 

2.950.200  



3 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm 

sàng của người bệnh thoái hóa khớp gối 

tại Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật Y 

tế Hải Dương 

Trần 

Anh 

Tuấn 

Vũ Thị Huyền 

Phạm Thị Hồng Nga 

Vũ Thị Yến 

Nguyễn Thị Diện 

YĐK 5 Y khoa 
ThS.BS. Nguyễn Thị 

Nga 
2.950.200  

4 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm 

sàng của bệnh nhân bệnh thận mạn giai 

đoạn cuối điều trị nội trú tại Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Hải Dương 

Phạm 

Minh 

Hùng 

Nguyễn Hương Giang 

Nguyễn Lan Hương 

Nguyễn Thị La 

Bùi Thị Thịnh 

YĐK 5 Y khoa 
ThS.BS. Nguyễn Thị 

Hường 
2.950.200  

5 

Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng 

và một số yếu tố liên quan đến bệnh nhân 

gút điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Hải Dương 

Nguyễn 

Thị 

Thùy 

Trịnh Văn Tuấn, 

Dương Lệ Quyên 

Vũ Thị Nguyệt 

Vũ Thị Thanh Huyền 

YĐK 5 Y khoa 
ThS.BS. Phạm Thị 

Thuỳ Linh 
2.950.200  

6 

Khảo sát một số yếu tố nguy cơ và biến 

chứng tim mạch của bệnh nhân tăng 

huyết áp điều trị tại Trung tâm Tim mạch, 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương 

Trần 

Anh 

Tuấn 

Lê Thị Lan Anh                       

Trần Thị Thu Trang 

Trần Hoài Thu 

Nguyễn Thị Thu Chang 

YĐK 5 Y khoa 

BSCKII. Nguyễn 

Trung Tuấn 

ThS. Lương Thị Thu 

Hà 

2.950.200  

7 

Khảo sát đặc điểm lâm sàng, cận lâm 

sàng của bệnh nhân đái máu tại khoa 

Ngoại 4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải 

Dương 

Nguyễn 

Thị 

Thảo 

Nguyễn T. Cúc Phương 

Đào Thị Phương Thúy 

Bùi Thúy Hằng 

Nguyễn T. Thanh Xuân 

YĐK 5 Y khoa 
BSCKII. Nguyễn 

Duy Đông 
2.950.200  

8 

Nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến 

tiêu chảy cấp ở trẻ em dưới 5 tuổi tại 

Bệnh viện Nhi Hải Dương 

Nguyễn 

Văn 

Đạt 

Bùi Thị Thuý Duyên 

Đàm Thị Luyến 

Đào Thị Tuyết 

Nguyễn Thị Tình 

YĐK 5 Y khoa 
TS.BS. Nguyễn Thị 

Thu Hiền 
2.950.200  

9 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kiến 

thức thực hành của người chăm sóc trẻ 

dưới 5 tuổi co gật do sốt tại Bệnh viện 

Nhi Hải Dương 

Chu 

Thị 

Nhàn 

Lê Thị Nguyệt 

Dương Thị Phương 

Nguyễn Thu Phương 

Nguyễn Thị Huỳnh Hoa 

YĐK 5 Y khoa 
TS.BS. Nguyễn Thị 

Thu Hiền 
2.950.200  

10 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng suy hô 

hấp cấp do bệnh phổi điều trị tại Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Hải Dương 

Nguyễn 

Thị 

Hạnh 

Linh 

Phùng Tiến Hải 

Phạm Thị Hiên 

Ngô Đắc Duẩn 

Nguyễn Thị Minh Hằng 

YĐK 5 Y khoa 
TS.BS. Nguyễn 

Đình Dũng 
2.950.200  

11 
Nghiên cứu kiến thức và thực hành tuân 

thủ điều trị của bệnh nhân lao phổi điều 

Bùi Thị 

Mận 

Nguyễn Thị Thu 

Ngô Thị Phương Thảo 
YĐK 5 Y khoa 

ThS.BS. Vũ Thị 

Trang 
2.950.200  



trị ngoại trú tại Bệnh viện Phổi Hải 

Dương 

Nguyễn Thị Ngát 

Tăng Thị Hương 

12 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở các 

bệnh nhân tràn dịch màng phổi do lao 

điều trị tại Bệnh viện Phổi tỉnh Hải 

Dương 

Chu 

Thành 

Long 

Trần Thị Bích Ngọc 

Đặng Thị Hải 

Lê Thị Hồng Ngọc 

Nguyễn Thị Thu Hằng 

YĐK 5 Y khoa 
ThS.BS. Vũ Thị 

Trang 
2.950.200  

13 

Đặc điểm lâm sàng, Xquang và cắt lớp vi 

tính của bệnh nhân chấn thương cột sống 

tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương 

Lương 

Phương 

Nam 

Lương Phương Nam 

Nguyễn Thanh Hà 

Phạm Thị Phương Nga 

Hoàng Công Hiếu 

Trần Mỹ Hảo 

YĐK 5 Y khoa 

ThS.BS. Phùng Tiến 

Hải 

ThS.BS. Kiều Xuân 

Việt 

2.950.200  

14 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của 

bệnh nhân chấn thương ngực kín và vết 

thương ngực đang điều trị tại Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Hải Dương 

Phạm 

Văn 

Hải 

Vũ Tiến Trung 

Trần Thị Ngọc Hà 

Nguyễn Thị Thúy Hằng 

Đặng Thế Ngân 

YĐK 5 Y khoa 

ThS.BS. Hà Văn 

Đức 

ThS.BS. Kiều Xuân 

Việt 

2.950.200  

15 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của 

bệnh nhân dọa sảy thai 3 tháng đầu tại 

Bệnh viện Phụ sản Hải Dương 

Trần 

Huy 

Trường 

Trịnh Thu Hương 

Mai Thị Nhung 

Nguyễn T. Hồng Nhung 

Nguyễn Danh Quyền 

YĐK 5 Y khoa 
ThS.BS. Lê Quang 

Trung 
2.950.200  

16 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của 

bệnh nhân xơ gan do rượu điều trị tại 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương 

Trần 

Thị 

Huyền 

Trang 

Vũ Thị Thu Hoài 

Nguyễn Thị Xuyên 

Vi Thị Hồng Nhung 

Nguyễn Phương Thảo 

YĐK 5 Y khoa 

ThS.BS. Ngô Thị 

Thảo 

ThS.BS. Phạm Thị 

Thuỳ Dung 

2.950.200  

17 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của 

bệnh nhân mắc hội chứng CUSHING do 

thuốc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải 

Dương 

Nguyễn 

Tiền 

Phương 

Lê Thị Thanh Hiền 

Phan Thị Phương 

Dương Thùy Dung 

Nguyễn Thu Hằng 

YĐK 5 Y khoa 
ThS.BS. Trần Thanh 

Hoà 
2.950.200  

18 

Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng 

của bệnh nhân tắc ruột điều trị tại Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Hải Dương 

Nguyễn 

Thu 

Hằng 

Bùi Thị An 

Phạm Thị Bích 

Đào Ngọc Bắc 

Nguyễn Thị Trà My 

YĐK 5 Y khoa 

ThS.BS. Phạm Văn 

Kiên 

BSCKII. Phạm Hồng 

Nguyên 

2.950.200  

19 

Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng 

của bệnh nhân rau tiền đạo điều trị tại 

Bệnh viện Phụ sản tỉnh Hải Dương 

Bùi 

Xuân 

Dũng 

Phạm Xuân Hiếu 

Nguyễn T. Ngọc Thanh 

Đặng Thị Ngọc Lan 

YĐK 5 Y khoa 
ThS.BS. Trần Thị 

Thu Hường 
2.950.200  



Vũ Thị Linh 

20 

Khảo sát sự hài lòng của sinh viên Điều 

dưỡng Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải 

Dương về môi trường học tập lý thuyết và 

lâm sàng 

Nguyễn 

Thị Lan 

Anh 

Lê Thanh Huyền 

Trần Thị Thu Huyền 

Đào Thị Kiều Oanh 

Trần Thị Hoà 

 

Điều 

dưỡng 

11 B 

Điều 

dưỡng 

TS. Đỗ Thị Thu 

Hiền, 

ThS. Đàm Thị Thùy 

2.950.200  

21 

Kiến thức, thái độ về các biện pháp 

phòng ngừa chuẩn của sinh viên Điều 

dưỡng trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải 

Dương 

Nguyễn 

Hữu 

Thắng 

Lê Quỳnh Anh 

Lưu Thị Mai 

Nguyễn Thị Hà Minh 

Nguyễn Thị Hiền 

Điều 

dưỡng 

12A 

Điều 

dưỡng 

TS. Đỗ Thị Thu 

Hiền, 

ThS. Nguyễn Thị 

Huế 

2.950.200  

22 

Nghiên cứu kiến thức, thái độ, thực hành chăm 

sóc bàn chân của người bệnh đái tháo đường 

điều trị tại Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật 

Y tế Hải Dương 

Phùng 

Ngọc 

Ánh 

Nguyễn Nhật Anh 

Lê Cao Cường 

Vũ Thanh Lâm 

Nguyễn T. Minh Khánh 

 

Điều 

dưỡng 

12B 

Điều 

dưỡng 

TS. Đỗ Thị Thu 

Hiền, 

ThS. Hoàng Thị Bắc 

2.950.200  

2. BÀI BÁO  

2.1. Bài báo trong nước 

TT Tên bài báo Tên tác giả  
Tên báo/Tạp 

chí /Hội thảo 
Trang 

Số xuất 

bản/tập 

Tháng 

xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

1.  

Một số yếu tố liên quan đến kiến thức về 

bệnh suy tim ở người bệnh suy tim tại 

bệnh viện E, Hà Nội 

Đào Thị Phượng (50), Nguyễn Thị Như 

Huế (50) 

Y học Việt 

Nam 
77-80 Số 2/2022   2022 

2.  

Khảo sát kiến thức về bệnh suy tim ở 

người bệnh suy tim tại bệnh viện E, Hà 

Nội năm 2021 

Đào Thị Phượng (50), Nguyễn Thị Như 

Huế (50) 

Y học Việt 

Nam 

129-

132 
Số 2/2022   2022 

3.  

Đánh giá hành vi tự chăm sóc của người 

bệnh ung thư sau điều trị hoá chất tại 

trung tâm ung bướu bệnh viện Đa khoa 

Tỉnh Hải Dương 

Đoàn Thị Phượng (50), Nguyễn Thị 

Hằng (12.5), Bùi Thị Loan (12.5), 

Nguyễn Thị Nga (12.5), Phạm T Thanh 

Phương (12.5) 

Tạp chí y học 

Việt Nam 

164-

169 

No 1.June 

2022 
6 2022 

4.  

Thực hành và các yếu tố liên quan về 

phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ của điều 

dưỡng tại một bệnh viện tỉnh Hải Dương 

năm 2021 

Đỗ Thị Thu Hiền (37.5), Nguyễn Thị Huế 

(37.5) 

Tạp chí y dược 

lâm sàng 108 

153- 

159 

Tập 16- số 7/ 

2021 
  2021 



TT Tên bài báo Tên tác giả  
Tên báo/Tạp 

chí /Hội thảo 
Trang 

Số xuất 

bản/tập 

Tháng 

xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

5.  

Nhận thức về nghề nghiệp của sinh viên 

Điều dưỡng đa khoa tại trường Đại học 

Kỹ thuật Y tế Hải Dương 

Đỗ Thị Huế (12.5), Lê Thu Hòa, Nguyễn 

Thị Huyền (6.25) 

Tạp chí Sinh 

lý học Việt 

Nam 

75-82 
Tập 26, số 

1( 2022) 
  2022 

6.  
Tổng quan các tiêu chuẩn chẩn đoán rối 

loạn âm lời nói ở trẻ em 

Phạm Thị Vấn (50), Phạm Thị Bền, 

Sharynne McLeod, Võ Nguyên Trung 

Tạp chí khoa 

học - Trường 

ĐH SPHN 

82 -97 
Số 4AB năm 

2021 
  2021 

7.  
Tổng quan mô tả về thang đo tính dễ hiểu 

theo ngữ cảnh 

Nguyễn Thị Hằng (50), Phạm Thị Bền, 

Sharynne McLeod, Đỗ Văn Dũng 

Tạp chí khoa 

học - Trường 

ĐH SPHN 

68-81 
Số 4AB năm 

2021 
  2021 

8.  

Mức độ tránh né tình huống thông qua các 

tình huống giao tiếp khác nhau ở người 

lớn nói lắp tại Việt Nam 

Lê Thuỳ Dung (50), Võ Nguyên Trung, 

Sally Hewat, Rachael Unicomb, Laura 

Hoffman 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
37-43 

Tập 516 - Số 

đặc biệt, 

Tháng 7 năm 

2022 

7 2022 

9.  

Xác định giá trị sàng lọc thiếu Glucose-6-

phosphate dehydrogenase của phương 

pháp đo hoạt động enzym trên mẫu máu 

thấm khô 

Trần Thị Chi Mai, Nguyễn Thị Phương 

Cúc (50) 

Tạp chí nghiên 

cứu y học 
  

Tập 143, số 

07, Tháng 

8/2021 

8 2021 

10.  

Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng của bệnh nhân 

nhiễm Rickettsia tại một số bệnh viện khu 

vực đồng bằng sông Cửu Long từ tháng 

5/2018 đến tháng 10/2019 

Hoàng Thị Hậu (50), Nguyễn Vũ Trung, 

Lê Thị Hội 

Tạp chí 

NCYH 

122-

129 

TCNCYH 

151 (3) - 

2022 

  2022 

11.  

Xác định tỷ lệ nhiễm và mức độ nhạy cảm 

với kháng sinh của Moraxella Catarrhalis 

gây viêm đường hô hấp ở trẻ em dưới 5 

tuổi tại Bệnh viện nhi Hải Dương (7/2019-

6/2020) 

Trần Quang Hữu (50), Trần Quang Cảnh, 

Phạm Hồng Nhung 

Y dược học 

Việt nam 
56-59 

Số 45-tháng 

3 năm 2022 
3 2022 

12.  

Phát hiện đột biến gen G6PD ở bệnh nhân 

dân tộc Thái thiếu hụt Enzyme glucose-6-

phosphatase dehydrogenase 

Trần Huy Thịnh (50), Ngô Thị Thảo (25), 

Trần Vân Khánh 

Tạp chí 

NCYH 
  

Số 155(7)-

2022 
  2022 

13.  
Thực trạng nhu cầu đào tạo nâng cao trình 

độ đội ngũ điều dưỡng gây mê hồi sức tại 

Nguyễn Thị Minh Thu (50), Vũ Thị Hân 

(50) 

Tạp chí y học 

Việt Nam 
49-53 

Tập 510, 

tháng 1, số 1 
1 2021 



TT Tên bài báo Tên tác giả  
Tên báo/Tạp 

chí /Hội thảo 
Trang 

Số xuất 

bản/tập 

Tháng 

xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

các trung tâm y tế huyện thuộc tỉnh Hải 

Dương 2019 

14.  

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và phân 

tầng mức độ nặng bệnh nhân đợt cấp bệnh 

phổi tắc nghẽn mạn tính 

Đặng Thị Yến (50), Phan Thu Phương 

(50) 

Tạp chí y dược 

học 
74-80 

Số 29 Tháng 

9/ 2021 
9 2021 

15.  

Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng bệnh 

nhân COVID-19 có tổn thương phổi điều 

trị tại bệnh viện dã chiến - Đại học Kỹ 

thuật Y tế Hải Dương 

TS. Nguyễn Đình Dũng (50), 

ThS.Nguyễn Thành Luân (50) 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
  

Tập 516 số 1 

tháng 7 năm 

2022 

7 2022 

16.  

Mô tả ảnh hưởng của bơm CO2 lên mạch, 

huyết áp trên người bệnh phẫu thuật nội 

soi ổ bụng. 

Vũ Thị Hân (50), Nguyễn Thị Minh Thu 

(25), Hoàng Thị Thu Hương (25) 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

179-

185 

Tập 510, 

tháng 1, số 

1/2022 

1 2022 

17.  

Đánh giá tác dụng điều trị của phương 

pháp cấy chỉ kết hợp vận động trị liệu trên 

bệnh nhân viêm quanh khớp vai thể đơn 

thuần 

Nghiêm Thị Thu Thủy (50), Lê Thành 

Xuân, Nguyễn Thị Kim Liên 
  82-85 

số 32 tháng 

10/2021 
10 2021 

18.  

Đánh giá tác dụng của nhĩ châm kết hợp 

viên Ích khí an thần - HVY trong điều trị 

mất ngủ thể tâm tỳ hư 

Đỗ Thị Huyền (0), TS. Trần Đức Hữu 

Tạp chí Y 

dược cổ truyền 

Việt Nam 

  Số 4/2022   2022 

19.  
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng bệnh lý 

gây lồi mắt tại bệnh viện Mắt TW 

Đỗ Tiến Sơn (50), Nguyễn Quốc Anh, 

Đặng Thị Thu Hà (25) 

Tạp chí Y 

Dược học 

128-

130 
Số 31/2021   2021 

20.  

Antibiotic resistance level of acinetobacter 

baumannii strains isolated from 

septicemia patients at military hospital 

103 (2015-2020) 

Le Van Nam, Vũ Thị Trang (75) 

Journal of 

military 

pharmaco-

medicine 

206-

213 
N07 2021   2021 

21.  

Kết quả phẫu thuật nội soi chỉnh hình 

vách ngăn mũi có sử dụng merocel có ống 

thông 

Trần Văn Minh (50), Cao Minh Thành 

Tạp chí Y 

dược học Việt 

Nam 

21-24 

Tập 505 

tháng 8 – Số 

2 – 2021 

8 2021 

22.  
Đặc điểm hình ảnh thủng tạng rỗng trên x 

quang, cắt lớp vi tính và siêu âm ổ bụng 

Nguyễn Văn Thắng (50), Nguyễn Thành 

Luân (25); Đinh Việt Khôi (25) 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

209-

212 

Tập 505, Số 

2-8/2021 
8 2021 



TT Tên bài báo Tên tác giả  
Tên báo/Tạp 

chí /Hội thảo 
Trang 

Số xuất 

bản/tập 

Tháng 

xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

23.  

Kích thước thận bình thường ở trẻ em 6-

10 tuổi trên phim chụp cắt lớp vi tính và 

mối tương quan với một số nhân trắc 

Trần Văn Việt (100) 
Y học Việt 

Nam 
50-55 

Tập 512- 

tháng 3-số 2 

năm 2022 

3 2022 

24.  

Nhận xét đặc điểm hình ảnh tổn thương 

gân cơ chóp xoay trên phim CHT khớp 

vai tại bệnh viện đa khoa Hải Dương 

Trần Văn Việt (100) 
Y học Việt 

Nam 

104-

109 

Tập 512- 

tháng 3-số 2 

năm 2022 

3 2022 

25.  

Đặc điểm hình ảnh và mức độ tổn thương 

phổi trên xquang ngực ở bệnh nhân 

COVID-19 

Ths. Hoàng Văn Hưng (50), Ths. Nguyễn 

Văn Thắng (16.5); BsCKI Phạm Thị Thu 

Thủy (16.5); PGS TS Trần Văn Việt 

(16.5) 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

134-

137 

tập 505 số 1 

tháng 8 năm 

2021 

8 2021 

26.  
Giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên y 

khoa trong xu thế hội nhập 

Lê Thị Thanh Trà (50), Nguyễn Dương 

Cầm (50) 

Tạp chí Giáo 

dục 
  

Số đặc biệt 

Tháng 

6/2022 

6 2022 

27.  

Tự học trong Tư tưởng Hồ Chí Minh và 

những vấn đề đặt ra cho sinh viên hiện 

nay 

Nguyễn Thị Nhung (50), Vũ Thị Thanh 

Nga (50) 

Tạp chí Giáo 

dục 
  

Số đặc biệt 

Tháng 

6/2022 

6 2022 

28.  Tổng quan nghiên cứu về dạy học tích hợp Nguyễn Hải Trung (50) 
Tạp chí Thiết 

bị Giáo dục 

99-

101 

Kỳ II, Tháng 

12/2021 
12 2021 

29.  

Nguyên tắc giáo dục kỹ năng mềm cho 

sinh viên trong dạy học môn Tư tưởng Hồ 

Chí Minh ở các Trường Đại học theo quan 

điểm tích hợp 

Nguyễn Hải Trung (50) 

Tạp chí Giáo 

chức Việt 

Nam 

5-8 

Số 180, 

tháng 4 năm 

2022 

4 2022 

30.  Dạy học tích hợp ở Trường Đại học Nguyễn Hải Trung (50) 
Tạp chí Thiết 

bị Giáo dục 

112-

114 

Kỳ I, Tháng 

4/2022 
4 2022 

31.  
Thực trạng đánh giá điểm chuyên cần tại 

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 

Lê Thúy Hường (50), Trương Thị Thu 

Hương (25), Hoàng Thị Thu Hiền (25) 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

143-

147 

Tập 516 - 

tháng 7 - số 

1- 2022 

7 2022 

32.  

Đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân viêm 

ruột thừa cấp điều trị tại bệnh viện Đa 

khoa Xanh pôn từ quí 1 năm 2021 

Lê văn Thêm (100) 
Tạp chí Y học 

Việt Nam 
43-47 

Tháng 3 - Số 

2 năm 
3   



TT Tên bài báo Tên tác giả  
Tên báo/Tạp 

chí /Hội thảo 
Trang 

Số xuất 

bản/tập 

Tháng 

xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

33.  

Đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân viêm 

phổi mắc phải tại cộng đồng điều trị ở 

bệnh viện Đa khoa Xanh pôn 

Lê văn Thêm (100) 
Tạp chí Y học 

Việt Nam 

113-

117 

Tháng 3 - Số 

2 năm 
3   

34.  
Thực trạng nhiễm CADIMI trong sữa và 

sản phẩm từ sữa tại Đăk Lăk năm 2020 

Nguyễn Văn Chuyên, Lê Tuấn Anh, 

Nguyễn Thị Thu Trang, Hoàng Thị 

Trường, Tống Đức Minh, Đinh Thị Diệu 

Hằng, Vũ Đình Chính, Trần Thị Nhị Hà 

Tạp chí Y học 

Cộng đồng 

147-

151 
Tập 63-Số 1 12 2021 

35.  

Thực trạng nhiễm kim loại, hóa chất bảo 

vệ thực vật trong một số sản phẩm Phomai 

tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 

Nguyễn Văn Chuyên, Đinh Thị Diệu 

Hằng (18.75), Trần Văn Kha 

Y học cộng 

đồng 
88-92 

Tập 62; Số 

1-2021 
  2021 

36.  

Thực trạng nhiễm Asen trong sữa và sản 

phẩm từ sữa tại thành phố Cần Thơ năm 

2021 

Nguyễn Văn Chuyên, Lê Tuấn Anh, Trần 

Thị Nhị Hà, Nguyễn Thị Thu Trang, 

Hoàng Thị Trường, Tống Đức Minh, 

Đinh Thị Diệu Hằng (5.35), Vũ Đình 

Chính 

Y học cộng 

đồng 

146-

151 

Tập 63; Số 

1-2022 
  2022 

37.  

Thực trạng nhiễm một số yếu tố hóa học 

trong sản phẩm lên men tại TP. Hồ Chí 

Minh năm 2020 

Nguyễn Văn Chuyên, Đinh Thị Diệu 

Hằng (12.5), Trần Văn Kha, Nguyễn Đức 

Điển 

Y học cộng 

đồng 
8-12 

Tập 64; Số 

3-2021 
  2021 

38.  
Thực trạng nhiễm chì trong sữa và sản 

phẩm từ sữa tại Đắc Lắc năm 2020 

Trần Thị Nhị Hà, Nguyễn Văn Chuyên, 

Lê Tuấn Anh, Nguyễn Thị Thu Trang, 

Hoàn Thị Trường, Tống Đức Minh, Đinh 

Thị Diệu Hằng (7.14), Vũ Đình Chính 

Tạp chí Y học 

Việt NamNam 
18-21 

Tập 511-Sô 

2-Tháng 2-

Năm 2022 

2 2022 

39.  
Nâng cấp quy mô tổng hợp, tinh chế 

Berberin chlorid dược dụng ở 500g/mẻ 

Đào Nguyệt Sương Huyền, Nguyễn Minh 

Ngọc, Nguyễn Hoà Bình, Trần Trịnh 

Công, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Đình 

Luyện, Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Thị 

Hường, Nguyễn Thị Huyền (3.125) 

Tạp chí Hoá 

học và ứng 

dụng 

352 
1B(60B)/5-

2022 
  2022 

40.  

Tổng hợp (S)-N-(3-Chlorid – 4 – 

Fluorophenyl)-6-nitro-7-

((Tetrahydrofuran-3-yl)oxy)quinazolin-4-

Nguyễn Hoà Bình, Đào Thị yến, Trần 

Đình Nghĩa, Phạm Thái Hà văn, Trần 

Trịnh Công, Phạm Thị Hiền, Đào Nguyệt 

Sương Huyền, Nguyễn Đình Luyện, 

Tạp chí Hoá 

học và ứng 

dụng 

352 
1B(60B)/5-

2022 
  2022 



TT Tên bài báo Tên tác giả  
Tên báo/Tạp 

chí /Hội thảo 
Trang 

Số xuất 

bản/tập 

Tháng 

xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

amin làm chất trung gian quan trọng cho 

điều chế Afatinib 

Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Văn Hải, 

Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Huyền 

(2.27) 

41.  

Thiết kế, tổng hợp và thử tác dụng sinh 

học dẫn chất mới Mono-O-(2-

(Glutaryloxy) ethyl)-Curcumin 

Phạm Thị Hiền, Bùi Thị Phương Mai, 

Nguyễn Hoà Bình, Trần Đình Nghĩa, 

Trần Trịnh Công, Đào Nguyệt Sương 

Huyền, Nguyễn Đình Luyện, Nguyễn 

Văn Giang, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn 

Thị Ngọc, Nguyễn Thị Huyền (2.5) 

Tạp chí Hoá 

học và ứng 

dụng 

352 
1B(60B)/5-

2022 
  2022 

42.  

Các yếu tố liên quan đến việc tuân thủ chế 

độ ăn của bệnh nhân đái tháo đường Tuýp 

2 tại bệnh viện ĐH KTYT Hải Dương. 

Hà Thị Thu Trang, Nguyễn Thanh Huyền 

(50) 

Y học Việt 

Nam 
5-10 

Tập 516-

Tháng7-số 

202022 

7 2022 

43.  

Kiến thức về lây truyền HIV/AIDS của 

sinh viên điều dưỡng trường Đại học Kỹ 

thuật Y tế Hải Dương năm 2020 

Nguyễn Thị Huyền Trang (12.5), Nguyễn 

Thị Lan Anh 

Tạp chí 

 Điều Dưỡng 

Việt Nam 

92-98 
Số 35 tháng 

10/2021 
10 2021 

2.2. Bài báo quốc tế 

TT Tên bài báo Tên tác giả Tạp chí 
Tập, 

số 

Thán

g xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Giờ 

NCKH 

Danh 

mục 

ISI/Scopu

s 

1.  

Risk factors associated with 

uncontrolled blood pressure among 

patients with non-dialysis chronic 

kidney disease in Vietnam 

Nguyễn Thị Hải Vân (75), Aurawamon 

Sriyuktasuth, Warunee Phligbua 

Belitung 

Nursing 

Journal (No 

IF) 

370-

379 
9 2021 150  

2.  

Self-compassion and Students' Well-

Being Among Vietnamese Students: 

Chain Mediation Effect of Narcissism 

and Anxiety 

Anh Minh Tran Quang, Phạm Văn 

Mạnh (95.5), Trang Truong Mai, Giang 

Nguyen Hoang Le, Gia Anh Nguyen 

Song 

Journal of 

Rational-

Emotive & 

Cognitive-

Behavior 

Therapy (IF = 

1.700) 

1-16 11 2021 765; 5  



TT Tên bài báo Tên tác giả Tạp chí 
Tập, 

số 

Thán

g xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Giờ 

NCKH 

Danh 

mục 

ISI/Scopu

s 

3.  

Modulation of TCR signalling 

components occurs prior to positive 

selection and lineage commitment 

in iNKT cells 

Đinh Thị Xuyến (1124), Dragana 

Stanley, Letitia D. Smith, Morgane 

Moreau, Stuart P. Berzins, Adrian 

Gemiarto, Alan G. Baxter & Margaret 

A. Jordan 

Scientific 

Reports 

(4.996) 

11(1), 

1-23. 
12 2021 2248  

4.  

Capacitating Asian' Nursing Students on 

Prevention and Control of 

Healthcareassociated Infections 

Ana Sousa, Marja Silén-Lipponen, 

Leena Koponen3 Ulla Korhonen, 

Mikko Myllymäki, Ngo Hoang, Vu La, 

Mai Anh, Hoang Thai, Nguyen Huong, 

Pham Ngoc, Le Cuong, Mai Thu, Pham 

Chinh, Dinh Xuyen, Do Hien, Pham 

Phuong, Nguyen Hue, Vu Hai, Dam 

Thuy, Neth Barom, Vouch Phisith, 

Toun Soksambat, Sath Mutta, Nget 

Buntha, Gnan Channoeurn, Dam Thida, 

Chhay Kry, Kim Chantha, Y Sokchhay, 

Siv Sarin, Im Soresreyrath, Ouch Bory, 

Sek Sophon, Mao Eam, Song Chhiay, 

Beatriz Serambeque, Pedro Parreira, 

Anabela Salgueiro -Oliveira, Lurdes 

Lomba, Paulo SantosCosta, Filipe 

Paiva-Santos, João Pardal, João Graveto 

Journal of 

Aging & 

Innovation 

Volu

me 

10, 

Editio

n 3 – 

Dece

mber 

2021 

12 2021 

  

5.  

Predictors of eHealth Literacy and Its 

Associations with Preventive Behaviors, 

Fear of COVID-19, Anxiety, and 

Depression among Undergraduate 

Nursing Students: A Cross-Sectional 

Survey 

Ha T. T. Tran, Tran HTT, Nguyen MH, 

Pham TTM, Kim GB, Nguyen HT, 

Nguyen N-M, Dam HTB, Duong TH, 

Nguyen YH, Do TT, Nguyen TTP, Le 

TT, Đỗ Thị Thu Hiền (51), Nguyen TT, 

Pham KM, Duong TV. 

International 

Journal of 

Environmental 

Research and 

Public Health 

(IF = 3.390) 

19(7):

3766. 
3 2022 1525  



TT Tên bài báo Tên tác giả Tạp chí 
Tập, 

số 

Thán

g xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Giờ 

NCKH 

Danh 

mục 

ISI/Scopu

s 

6.  

New trematode species 

Lecithostaphylus halongi n. sp. 

(Zoogonidae, Microphalloidea) and 

Gymnotergestia strongyluri n. sp. 

(Fellodistomidae, Gymnophalloidea) 

from beloniform fishes in Vietnam 

D.M. Atopkin, V.V. Besprozvannykh, 

D.N. Ha, V.H. Nguyen and Nguyễn 

Văn Tăng (122) 

Journal of 

Helminthology 
1-9 3 2022 976  

7.  

Validity and Reliability of the 

Vietnamese Version of Chronic 

Obstructive Pulmonary Disease-

Questionnaire for Measuring 

Knowledge of Chronic Obstructive 

Pulmonary Disease Patients 

Trieu Thi Thu Nguyen (84.375), 

Michele Upvall, Hoai Thi Yen Nguyen, 

Nguyễn Thị Hằng (16.875), Long Van 

Tran, Phuong Thi Anh Nguyen 

Journal Of 

Health Science 

And Medical 

Research (IF ) 

1-10 3 2022 168.75  

8.  

Effects of transcranial direct-current 

stimulation combined with physical 

therapy in Chronic low back pain 

treatments; A randomized control pilot 

study.  

Phạm Thị Mai Loan (75), Taweesak 

Janyacharoen, Paradee Auvychayapat 

Chulalongkorn 

Medical 

Journal 

8 4 2022 150  

9.  
Body Image Issue in patients with 

colorectal cancer a scoping review 
Phùng Văn Dự (621), Su-Ying Fang 

Cancer 

Nursing (IF 

2.76) 

1-15 4 2022 1242  

10.  

Development of a surgical wound 

assessment tool to measure progress in 

healing and early detection of risk 

factors for delayed healing in surgical 

wounds in Vietnam: a Delphi process 

Đỗ Thị Thu Hiền (466), Helen Edwards, 

Kathleen Finlayson 

Journal of 

wound care 

31(5):

446-

458 

5 2022 932  

11.  

Factors Associated With Knowledge 

and Attitude Among Vietnamese 

Nursing Staff Regarding Pain 

Management in a Vietnam National 

Hospital 

Doan Thi Nga, Nguyen Van Giang, 

Duong Hong Thai, Hoang Thi Hue 

(70.08), Bih-O Lee 

Journal of 

Neuroscience 

Nursing (IF) 

54(3):

136-

142 

6 2022 560.7  



TT Tên bài báo Tên tác giả Tạp chí 
Tập, 

số 

Thán

g xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Giờ 

NCKH 

Danh 

mục 

ISI/Scopu

s 

12.  

Effectiveness of Textured Soybean 

Protein on Blood Biochemistry in 

Vietnamese Type 2 Diabetes Mellitus 

Patients 

Ngoc Thi Ta, Hien Thi Thu Ngo, 

Phuong Mai Nguyen, Thu Thi Truong 

(28.4), Giang Huong Nguyen, Hang Thi 

Dieu Dinh (28.4), Linh Thuy Nguyen, 

Huong Thi LE, Khan Cong Nguyen, 

Shigeru Yamamoto 

J Nutr Sci 

Vitaminol 

(Tokyo) 

32-38 6 2022 1.136  

13.  
Assessment of arsenic contamination of 

milk and dairy products 

Nguyen Van Chuyen (33.3), Nguyen 

Van Ba, Nguyen Hoang Trung, Nguyen 

Thi Thu Trang, Hoang Thi Truong, 

Tong Duc Minh, Le Tuan Anh, Dinh 

Thi Dieu Hang (3.7), Vu Dinh Chinh, 

Nguyen Duc Dien 

Revista 

Cubana de 

Medicina 

Militar 

1-15 7 2022 66.6  

14. 

Molecular Characterization and 

Genotype-Phenotype Correlation of 

G6PD Mutations in Five Ethnicities of 

Northern Vietnam 

Ngô Thị Thảo (290.25), Thinh Huy 

Tran, Thanh Dat Ta, Thi Phuong Le, 

Phuoc Dung Nguyen, Mai Anh Tran, 

The-Hung Bui, Thanh Van Ta,and Van 

Khanh Tran 

Anemia 

(IF=1.29) 
1-10 7 2022 580.5  

2.3. Bài báo hội thảo trong nước 

TT 
Tên bài báo 

khoa học/báo cáo 

Tên tác giả 

chính 
Nhóm tác giả 

Tên 

Hội thảo 

Số/năm xuất 

bản 

Tổng 

giờ 

1.  

Việc nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục hướng 

tới sự hài lòng của người học tại trường 

ĐHKTYTHD 

Nguyễn Thị 

Thanh 

Hương (20) 

Đặng Thị Hương Hà 

(6.66),       Nguyễn Huy 

Hoàng (6.66), Khúc Kim 

Lan (6.66) 

Tự chủ đại học và xây 

dựng mô hình đại học 

thông minh trong bối cảnh 

4.0 

Quyết định 

xuất bản số: 

589 LK-

XH/QĐ - NXB 

ĐHQGHN, 

ngày 

13/05/2022 

40 

2.  
Xây dựng và chuẩn hoá bộ công cụ đánh giá vết 

mổ 

Đỗ Thị Thu 

Hiền (15) 

Finlayson, Kathy 

Edwards, Hellen 

Hội nghị Khoa học tuổi trẻ 

ngành Y tế lần thứ XX 
2021 30 



TT 
Tên bài báo 

khoa học/báo cáo 

Tên tác giả 

chính 
Nhóm tác giả 

Tên 

Hội thảo 

Số/năm xuất 

bản 

Tổng 

giờ 

3.  
Tự chủ đại học ở Việt Nam trong bối cảnh toàn 

cầu hoá và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 

Lê Thị Thanh 

Trà (20) 
Nguyễn Thị Hường 

Tự chủ đại học và xây 

dựng mô hình đại học 

thông minh trong bối cảnh 

4.0 

Quyết định 

xuất bản số: 

589 LK-

XH/QĐ - NXB 

ĐHQGHN, 

ngày 

13/05/2022 

40 

4.  

Ứng dụng phần mềm âm thanh và hình ảnh trong 

dạy - học tiếng Anh tại Trường Đại học Kỹ thuật 

Y tế Hải Dương 

Nguyễn Thị 

Thanh Loan 

(20) 

Khúc Kim Lan (6.66), 

Bùi Quang Thuần (6.66), 

Phạm Thị Thùy Như 

(6.66), 

Hội thảo khoa học quốc tế 

các nhà khoa học trẻ Việt 

Nam toàn cầu lần thứ nhất 

 
40 

 

5.  
Đặc điểm lời nói của trẻ có rối loạn âm lời nói ở 

miền Bắc Việt Nam 

Phạm Thị 

Vấn (37.5) 
 

Hội thảo chia sẻ một số 

nghiên cứu về ngôn ngữ trị 

liệu tại Việt Nam 

28/04/2022 75 

6.  
Đặc điểm lời nói của trẻ có rối loạn âm lời nói ở 

miền Bắc Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Hằng (37.5) 
 

Hội thảo chia sẻ một số 

nghiên cứu về ngôn ngữ trị 

liệu tại Việt Nam 

28/04/2022 75 

7.  Nói lắp ở người lớn nói lắp tại Việt Nam 
Lê Thuỳ 

Dung (37.5) 

Trần Thị Bích Hạnh, 

Trương Thị Quỳnh Ngân, 

Nguyễn trần Thị Ý Nhi 

Hội thảo chia sẻ một số 

nghiên cứu về ngôn ngữ trị 

liệu tại Việt Nam 

28/04/2022 75 

8.  

Bào chế viên nang cứng có tác dụng hạ đường 

huyết áp của phân đoạn từ các loại hòe hoa được 

chế biến theo y học cổ truyền 

Đỗ Thị Kim 

Oanh (15) 

Đinh Thị Diệu Hằng 

(6.66), Vũ Đình Chính, 

Trần Thị Thu Hiền 

Hội nghị Khoa học tuổi trẻ 

ngành Y tế lần thứ XX 
13-15/5/2021 30 

9.  

Xác định tỉ lệ nhiễm và một số đặc điểm dịch tễ 

học phân tử của các chủng Clostridium difficile 

mang gen độc tố phân lập được từ bệnh nhân tiêu 

chảy sau dùng khang sinh tại 4 bệnh được từ bệnh 

nhân tiêu chảy sau dùng kháng sinh tại 4 bệnh 

viện ở Hà Nội (2013-2015)  

Đặng Thị 

Thùy Dương 

(15) 

Tăng Thị Nga, Lê Thị 

Trang, Phùng Thu Hằng, 

Phạm Thị Hồng Thủy, 

Bùi Thị Việt Hà, Vũ Thị 

Thu Hường. 

Hội nghị Khoa học tuổi trẻ 

ngành Y tế lần thứ XX 
13-15/5/2021 30 

10.  

Một số đặc điểm kháng kháng sinh và mối liên hệ 

kiểu gen của Serratia marcescens phân lập trên 

bệnh nhân 

Hoàng Thị 

Hằng (15) 
Trần Huy Hoàng 

Hội nghị Khoa học tuổi trẻ 

ngành Y tế lần thứ XX 
13-15/5/2021 30 



TT 
Tên bài báo 

khoa học/báo cáo 

Tên tác giả 

chính 
Nhóm tác giả 

Tên 

Hội thảo 

Số/năm xuất 

bản 

Tổng 

giờ 

điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 

11.  

Nghiên cứu tạo protein tái tổ hợp tetraspanin trên 

nấm Pichia pastosis để sản xuất vaccine phòng 

bệnh sán lá gan nhỏ opisthorchiasis 

Phùng Thị 

Luyện (15) 
Đinh Thị Diệu Hằng (15) 

Hội nghị Khoa học tuổi trẻ 

ngành Y tế lần thứ XX 
13-15/5/2021 30 

12.  

Thực trạng mắc bàng quang tăng hoạt ở người từ 

18 tuổi trở lên tại các xã cẩm phúc huyện cẩm 

giảng tỉnh hải dương 

Đinh Thị 

Diệu Hằng 

(15) 

Lê Thị Hà, Đinh Thị 

Xuyến (3.75), Đỗ Văn 

Hăn, Đàm Văn Đạt. 

Hội nghị Khoa học tuổi trẻ 

ngành Y tế lần thứ XX 
13-15/5/2021 30 

13.  

Nghiên cứu kiểm định thang đo Zimmerman để 

đánh giá mức độ phát triển ngôn ngữ của trẻ em 

nói tiếng Việt từ 1 đến 6 tuổi 

Đinh Thị Hoa 

(15) 

Vũ Thị Bích Hạnh, 

Hoàng Cao Cương 

Hội nghị Khoa học tuổi trẻ 

ngành Y tế lần thứ XX 
13-15/5/2021 30 

2.4. Bài báo hội thảo quốc tế 

TT Tên bài báo khoa học Tên tác giả chính Nhóm tác giả Tên hội thảo 
Số/năm 

xuất bản 

 

Số giờ 

1.  
Exploring health literacy among patients 

undergoing hemodialysis in Vietnam 

Ths. Đàm Thị Thùy 

(150) 

Ths. Đàm Thị Thùy 

 

The 4th Asian Congress 

in Nursing Education 
2021 

150 

 

2.  

Surgical wound assessment tool: 

development, validity and reliability testing of 

a tool designed for nurses 

TS Đỗ Thị Thu Hiền 

(35) 

Finlayson, Kathy 

Edwards, Hellen 

The World Union of 

Wound Societies 

congress 

2022 
75 

 

3.  

Postoperative wound assessment and 

documentation in Vietnam: Think alound 

Technique and chart audit 

TS Đỗ Thị Thu Hiền 

(75) 

Finlayson, Kathy 

Edwards, Hellen 

the 4th Asian Congress 

in Nursing Education 

Conference 

2021 
 

150 

Hải Dương, ngày  30   tháng  7  năm 2022 

PHÒNG QLKHCN&HTQT 

 

Đinh Thị Xuyến 

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH 

 

                                      Lê Thị Thanh Trà 

                                



 

 


